
STT Tên Tài sản Đơn vị tính Số lượng Đặc điểm

1 Ô tô Chiếc 3 Đã qua sử dụng

2 Máy xúc Chiếc 1 Đã qua sử dụng

3 Xe mô tô (xe máy) Chiếc 38 Đã qua sử dụng

4 Xe đạp điện Chiếc 1 Đã qua sử dụng

5 Xe máy điện Chiếc 1 Đã qua sử dụng

6 Xe ba bánh tự chế Chiếc 1 Đã qua sử dụng

7 Xe công nông tự chế Chiếc 1 Đã qua sử dụng

8 Xe đạp GESAIT G-188 Chiếc 1 Đã qua sử dụng

9 Điện thoại di động Chiếc 304 Đã qua sử dụng

10 Laptop Chiếc 29 Đã qua sử dụng

11 Loa Chiếc 4 Đã qua sử dụng

12 Máy sấy tóc Chiếc 1 Đã qua sử dụng

13 Đèn Chiếc 3 Đã qua sử dụng

14 Cân điện tử Chiếc 1 Đã qua sử dụng

15 Máy ép màu sơn vàng
Chiếc 1 Đã qua sử dụng

16 Máy sàng
Chiếc 1 Đã qua sử dụng

17 Máy nghiền
Chiếc 1 Đã qua sử dụng

18 Màn hình máy tính
Chiếc 3 Đã qua sử dụng

19 Cây máy tính 
Chiếc 4 Đã qua sử dụng

20
Dây cáp điện loại 0.6/1KVCu/XLPE/PVC 

4 x 50mm2, chiều dài 5,30m;
Đoạn 1 Đã qua sử dụng

21
Dây cáp điện loại 0.6/1KVCu/XLPE/PVC 

4 x 50mm2, chiều dài 5,50m;
Đoạn 1 Đã qua sử dụng
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22

Dây cáp điện loại 0.6/1KVCu/XLPE/PVC 

4 x 50mm2, 1 x 25mm2, có cùng chiều dài 

5,30m;

Đoạn 2 Đã qua sử dụng

23
Cưa sắt màu vàng xanh, lưỡi cưa có kích 

thước chiều dài 30cm, rộng 2cm
Chiếc 1 Đã qua sử dụng

24 Kìm điện tay cầm bằng nhựa màu đỏ đen; Chiếc 1 Đã qua sử dụng

25 Kim cắt có tay cầm bằng nhựa màu vàng Chiếc 1 Đã qua sử dụng

26 Kìm cắt có tay cầm bằng nhựa màu đỏ; Chiếc 1 Đã qua sử dụng

27 Cờ lê 19 Chiếc 2 Đã qua sử dụng

28 Mỏ lết 250x30 Chiếc 1 Đã qua sử dụng

29 Tô vít Chiếc 1 Đã qua sử dụng

30 Bút thử điện Chiếc 1 Đã qua sử dụng

31 Bộ dụng cụ đa năng (gồm dao, tô vít). Bộ 1 Đã qua sử dụng

32 Cân đồng hồ loại 05kg; Chiếc 1 Đã qua sử dụng

33 Đồng hồ treo tường Chiếc 1 Đã qua sử dụng

34 Thanh khung nhôm Thanh 38 Đã qua sử dụng

35 Bếp từ nhãn hiệu SHANFENG Chiếc 1 Đã qua sử dụng
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